
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NIÊN HỌC 2009-

2010 
 

I) HỌC BỔNG BẢO TRỢ 2009-2010: *($100/Năm) 

 
 Họ và tên Lớp niên 

học 09-

10/điểm 

trung bình 

08-09  

Hòan cảnh gia đình/nơi 

đang sinh sống 
Người bảo trợ Tiền học 

bổng 

1 Vũ Trọng Nghĩa 10/7.9 K Mồ côi cha, mẹ bị ung 

thư/tỉnh Quảng Ngãi 
Bà Phạm Trần, 

Oregon 

0$100 

2 Hòang thị Huế 

 

9/8.5 hsG Trẻ mồ côi, hiện đang ở 

nhà tình thương Pháp Võ 
Bà Thái Nguyễn, 

California 

$100 

3 Nguyễn thị Ngọc Mai 12/ 7.4 K Mồ côi cha,nhà nghèo, 

học giỏi/quận Phú Nhuận 
Bà Thái Nguyễn, 

California 

$100 

4 Nguyễn Đức Hiếu 10/ 6.0 TB Cà cha lẫn mẹ đều đang 

bị ung thư nặng/Quy 

Nhơn 

BS Phan Tuyết Mai, 

California 

$100 

5 Nguyễn Ngọc Chánh 12/6.1 TB Mồ côi cha, làm phụ hồ 

½ ngày/ Long Thành 
BS Phan Tuyết Mai, 

California. 

$100 

6 Trịnh Hoàng Lễ 11/6.0 TB Mồ côi cha mẹ/ quận Tân 

Bình 
BS Phan Tuyết Mai, 

California. 

$100 

7 Trịnh Phương Linh 

(em của Hòang Lễ) 

8/8.5 G Mồ côi cha mẹ/ quận Tân 

Bình 
BS Phan Tuyết Mai, 

California. 

$100 

8 Nguyễn thị Ngoc 

Tuyền 

8/ 8.8G Nhà nghèo, học giỏi/quận 

Gò Vấp 
Ông bà Thảo Vũ, 

Oregon 

$100 

9 Nguyễn thị Thanh 

Hiền 

8/HSG 8.8 Nhà nghèo, đông anh chị 

em, mẹ bệnh nan y/huyện 

Phú Vang, Thừa Thiên 

Ông bà Thảo Vũ, 

Oregon 

$100 

10 Nguyễn thị Huế 9/HSG 8.7 Nhà nghèo, học giỏi/ 

Long Thành 
ông bà Thảo Vũ, 

Oregon 

$100 

11 Nguyễn Hòai Ân 8/ HSG 8.7 Cha bị bại liệt, mẹ bóc 

hạt điều thuê/ Long 

Khánh 

Ông bà Thảo Vũ, 

Oregon 

$100 

12 Nguyển Quang Minh 7/ HSK8.2 Cha là TPB, mẹ làm 

mướn/ cả nhà sống trong 

một cái chòi ở Quận 2. 

Ông John Võ, Arizona $100 

13 Nguyễn đoàn Bảo 

Thịnh 

9/ 8.9 G Cha bệnh nặng, mẹ rửa 

chén thuê, cả nhà 5 người 

ở trong 1 phòng trọ chật 

hẹp/quận Tân Bình 

Ông John Võ, Arizona $100 

14 Nguyễn Thái Nguyên 9/7.4 K Nhà rất nghèo, cả nhà 

chui rúc trong một túp 

lều/quận Tân Bình 

Ông John Võ, Arizona $150 

15 

 

Nguyễn Công Lượng Cao đẳng 

Đại Học 

Hoa sen 

Sinh ra đã không có các 

ngón tay, phải viết bằng 

cùi chỏ và chân/ tỉnh 

Bình Dương 

Ông John Võ, Arizona $250 



 

 

16 

 

Nguyển thị Ngọc 

Giàu 

( em của Nguyễn 

Công Lượng)  

10/HSG 

8.9 

Nhà nghèo/ tỉnh Bình 

Dương 
ông John Võ, Arizona $100 

17 Trần Thanh Phong 10/ HSK 

7.4 

Mồ côi cha, mẹ đau yếu/ 

tỉnh Đồng Nai 
ông John Võ, Arizona $100 

18 Nguyễn văn Luận 12/ HSK 

7.3 

Cha bị tai nạn mất sức 

lao động, nhà còn đứa em 

bị bại não/ Huế 

Cô  Phụng Nguyễn, 

Oregon 

 

19 Nguyễn Minh Hiệp   11/8.4 

HSG 

Nhà rất nghèo, anh em 

đông/Xuân Lộc 
Bà  Thu Hồng, 

Canada 

$100 

20 Đinh Thanh Quang 

 

 

trung cấp 

Điện Công 

Nghiệp 

Nhà 8 anh em, rất nghèo/ 

Xuân Lộc Long Khánh 
Ông Duong Đức, 

Canada 

$100 

21 Nguyễn Văn Minh 

Đức 

12/HSK Nhà nghèo, anh em đông/ 

Xuân Lộc Long Khánh 
Ông Duong Dức, 

Canada 

$100 

22 Trần thị Tố An Năm 2 CD 

sư phạm 

Cha bị tai nạn xe nằm liệt 

một chỗ, nhà rất 

nghèo/Xuân Lộc Long 

Khánh 

Ông Duong Đức, 

Canada 

$100 

23 Nguyễn thị Linh 

Ngọc 

Năm 2 CD 

sư phạm 

Cha làm mướn, mẹ bị 

viêm tủy mãn tính/ Xuân 

Lộc Long Khánh 

Ông Duong Đức, 

Canada 

$100 

24 Nguyễn thị Tú Uyên Năm 2 

trung cấp 

Sư phạm 

Nhà nghèo, anh em 

đông/Xuân Lộc Long 

Khánh 

Ông Duong Đức, 

Canada 

$100 

25 Đặng thị Hồng Nga Năm 2 

trung cấp 

Sư phạm 

Cha bị tai nạn nằm liệt 

một chỗ, nhà rất 

nghèo/Xuân Lộc Long 

Khánh 

Ong Duong Đức, 

Canada 

$100 

26 Đặng thị Hồng Thu 9 /TB 6.3 Cha bị tai nạn nằm liệt 

một chỗ, nhà rất 

nghèo/Xuân Lộc 

Ông Dương Đức, 

Canada 

$100 

27 Nguyễn Ái Liễu 7/ TB 6.9 Mồ côi cha, mẹ bóc hạt 

điều thuê/ Long Khánh 
Ông Dương Đức, 

Canada 

$100 

28 La Huy Hưng 8/ hsK 7.8 Mồ côi cha, mẹ kéo xe 

bò, nhà rất nghèo/ tỉnh 

Quảng Nam 

Ông Duong Đức, 

Canada 

$100 

29 La huy Quang 

(anh của cháu Hưng) 

11/ TB 6.1 Mồ côi cha, mẹ kéo xe 

bò, nhà rất nghèo/ tỉnh 

Quảng Nam 

Bà Phương Trần $100 

30 Đỗ văn Dũng 10/6.0 TB Bị tê liệt chân, nhà rất 

nghèo/xã Tà Nung Lâm 

Đồng 

BS Anh Nguyễn, 

Texas 

$100 

31 Trần Trung Dũng 12/TB 6.5 Mồ côi cha, mẹ bệnh nan 

y, nhà nghèo/ Long 

Thành 

Bs Anh Nguyễn, 

Texas 

$100 

32 Đoàn thị Lượng 12/HSK7.0 Cha bị mù, mẹ đan thuê, 

nhà rất nghèo/ Long 

Thành 

Bs Anh Nguyễn, 

Texas 

$100 

33 Nguyễn Trọng Tuấn 8/ hsG 8.9 Cha làm thợ hàn, mẹ rửa 

chén thuê, nhà nghèo, 
Bác sĩ Anh Nguyễn, 

Texas 

$100 



 

 

học giỏi/ Quận Tân Bình 

34 Nguyễn thị Thu 

Huyền 

6/HSG Nhà nghèo, học giỏi. 

Long Thành 
Ông Ken Wong, 

California 

$100 

35 Hùynh Mạnh Tài 6/ HSG Nhà nghèo, học giỏi. 

Long Thành 
Ông Ken Wong, 

California 

$100 

36 Đinh Trần Thủy Tiên 7/HSG 8.2 Cha chết vì AIDS, mẹ 

cũng bị Aids thời kỳ 

cuối, hiện được 1 ni cô 

chăm sóc/ Long Thành 

Ông Ken Wong, 

California 

$100 

37 Trịnh thị Hòang Huệ 9/ HSK 7.4 Cha bệnh nặng, mẹ đan 

lục bình thuê/ Long 

Thành 

Ông Ken Wong, 

California 

$100 

38 Đặng thị Thuyền 9/ HSK 7.8 Mồ côi cha, mẹ làm 

mướn, rất nghèo/ huyện 

Hương Trà, Huế. 

Bác sĩ Phan Kỳ Anh, 

Oregon 

$100 

39 Trần thị Thu Hà 9/ HSK 7.8 Cha bị tai nạn nằm liệt 

một chỗ, em trai bị ung 

thư máu, mẹ bán vé số 

dạo/ Hội An 

Bác sĩ Phan Kỳ Anh, 

Oregon 

$100 

40 Lê thị Liền  9/HSG 8.3 Trẻ mồ côi, hiện đang ở 

nhà tình thương Pháp Võ 
Bác sĩ Phan Kỳ Anh, 

Oregon 

$100 

41 Khấu thị Thu Hiền 9/ HSG 8.3 Mồ côi cha mẹ, ở với bà 

ngọai, ½ ngày đi bán vé 

số dạo/ Long Thành 

Bác sĩ Phan Kỳ Anh, 

Oregon 

$100 

42 Võ Hòang Bửu 7/ HSG 8.5 Cha đạp cyclo, mẹ làm 

mướn/ ngọai ô TP Huế. 
Cô  Hằng Trần, Texas $100 

43 Lê thị Yên Nhiên 10/ HSG 

8.6 

Cha bệnh nan y, mẹ bán 

hàng rong, nhà 5 anh 

em/ngọai ô TP Huế. 

Cô Thư Đinh, 

California 

$150 

44 Hòang Trọng Dương 7/ TB 6.2 Cha bênh nặng, mẹ bán 

vé số dạo/ngoai ô TP 

Huế 

Cô Thư Đinh, 

California 

$150 

45 Trần Ngọc Phương 

Uyên 

7/ HSG 8.6 Nhà nghèo, học giỏi/ 

quận Tân Bình 
Ông bà Huy Trần, 

Oregon 

$100 

46 Nguyễn thị Lệ Giang 10/ hsK 

7.7 

Mồ côi cha, mẹ làm thuê, 

nhà rất nghèo/Quảng 

Nam 

Ông Đạt Lương, 

California 

$100 

47 Lê Kiều Duyên 10/ hsK 

7.7 

Cha làm công nhân, mẹ 

và em đau bệnh nan y/ 

Phường 4 TP Đà Lạt 

Ông bà Đức Nguyễn $100 

 Cộng học sinh bảo 

trợ 

47 em   $5,000.00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II)  HỌC SINH ĐƯỢC HỌC BỔNG CĂN BẢN VOSA ( $50/năm) 

 

SO 

TT 

Họ tên Lớp 

Niên 

học09-

10 

Nơi sinh sống hiện nay Trị giá học 

bổng 

1 Nguyễn Phúc Tân 10 Quận 3 $50.00 

2 Lê văn Duy  

(Pháp Tuệ) 

sơ cấp 

phật  

học 4 

Trẻ mồ côi, hiện đang ở chùa Lá, 

Nhà Bè 
$50.00 

3 Nguyễn Xuân Hoàng 12 Trẻ mồ côi, hiện đang ở nhà tình 

thương Trần Châu, Phan Rang 
$50.00 

4 Hòang thị Tươi 11 Trẻ mồ côi, hiện đang ở nhà tình 

thương Pháp Võ 
$50.00 

5 Cao thị Thanh Lan 11 Trẻ mồ côi, hiện đang ở nhà tình 

thương Pháp Võ 
$50.00 

6 Lê Bùi Hồng Hải 7 Huyện Hóc Môn $50.00 

7 Nguyễn Kim Thanh 9 Quận Gò Vấp $50.00 

8 Nguyễn thị Hoàng 

Anh 

9 Quận 3 $50.00 

 Cộng 8 em  $400.00 

 
 

Tổng cộng số học sinh được cấp phát học bổng niên học 2009-2010 là 55 em. Tổng số 

tiền là 5,400 USD. 


